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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 
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nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1   Thủ tướng Chính phủ 871/QĐ-TTg 19/8/2024 

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 

  

2  Văn phòng Chính phủ 391/TB-VPCP 19/8/2024 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần 

thứ 13 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, 

dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành 

giao thông vận tải 

  

3  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

6151/BNN-ĐĐ 
19/8/2024 

Ứng phó với mưa lớn khu vực vùng núi và 

Trung du Bắc Bộ 
  

4  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6571/BKHĐT-KTNN 19/8/2024 

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cấp bách kinh phí 

phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng 

năm 2024 

  

5  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
1386/QĐ-BTTTT 19/8/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương 
  

6  Bộ Tài Chính 8689/BTC-ĐT 19/8/2024 

Về việc  công khai giải ngân các công trình, dự 

án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao 

thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa 

phương quản lý, các dự án sạt lở sông biển sử 

dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 

  

7  Bộ Y Tế 4849/BYT-DP 19/8/2024 
V/v tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa 

khỉ 
  



8   Thủ tướng Chính phủ 865/QĐ-TTg 17/8/2024 

QĐ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa 

khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận 

chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và 

đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu 

vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị - (VIệt Nam) - Hữu Nghị Quan (TQ)

  

  

9  Bộ Tài Chính 62/2024/TT-BTC 16/8/2024 

Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn 

và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở 

và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối 

với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 

75/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ 

03/10/2021  

10   Thủ tướng Chính phủ 80/CĐ-TTg 16/8/2024 

Công điện tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy 

tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ 

thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ công tác 

GPMB các công trình, dự án quan trọng quốc 

gia, trọng điểm ngành GTVT 

  

11  Văn phòng Chính phủ 626/TTg-V.I 16/8/2024 
Quán triệt tổ chức thực hiện Quy định số 131-

QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị 
  

12  Văn phòng Chính phủ 386/TB-VPCP 16/8/2024 

Thông báo kết luận  tại phiên họp thứ 2 của 

BCĐ rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống 

VBQPPL 

  

13  Văn phòng Chính phủ 5850/VPCP-QHĐP 16/8/2024 

Về việc  xử lý khó khăn, vướng mắc và đẩy 

mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia 

  

14  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
6552/BKHĐT-

PTHTĐT 
16/8/2024 

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ 

thông tin 

  

15  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6508/BKHĐT-TH 16/8/2024 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng 

năm 2024 

  

16   Thủ tướng Chính phủ 833/QĐ-TTg 15/8/2024 

Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 2025 của các bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương; phân bổ vốn 

  



từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW 

năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách 

hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội 

17  Bộ Tài Chính 61/2024/TT-BTC 15/8/2024 

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 139/2017/TT-

BTC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 

05/10/2024  

18  Bộ Tài Chính 60/2024/TT-BTC 15/8/2024 

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 34/2021/TT-BTC 

ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại 

hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội 

thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 

11 năm 2021 tại Việt Nam 

05/10/2024  

19  Bộ Tài Chính 59/2024/TT-BTC 15/8/2024 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-

BTC-BVHTT ngày 26 tháng 4 năm 2000 của 

liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin 

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các 

cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực 

văn hóa 

05/10/2024  

20  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  
6468/BKHĐT-TH 15/8/2024 

Phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công 

nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 sau ngày 

31/12/2023 

  

21  Bộ Công an 2692/BCA-V03 15/8/2024 

Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ dự 

án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù 

  

22  Bộ Công an 2691/BCA-V03 15/8/2024 
đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ dự án 

Luật Dẫn độ 
  

23  Bộ Tư pháp 4591/BTP-PLDSKT 15/8/2024 

 Về việc  triển khai sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường. 

  

24  Văn phòng Chính phủ 27/CT-TTg 15/8/2024 
Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác dân số 

trong tình hình mới 
  



25  
Viện Khoa học địa chất và 

Khoáng sản - Bộ TN&MT 
486/VĐCKS-VP 15/8/2024 

Điều tra, khảo sát địa chất 
  

26  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
16/VBHN-BTNMT 15/8/2024 

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất 

Thông tư số 28/2019/TT_BTNMT và Thông tư 

số 23/2022/TT-BTNMT) 

  

27  
Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang 
1808/SNN-PTNT 15/8/2024 

Về việc rà soát, đề xuất dự án cấp bách bố trí ổn 

định dân cư thực hiện trong năm 2025 
  

28  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
6067/BNN-PTNT 15/8/2024 

Về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 

5463/VPCP-CN ngày 31/7/2024 của Văn phòng 

Chính phủ 

  

29  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
03/CT-BTTTT 15/8/2024 

Chỉ thị Về trách nhiệm thực hiện và tổ chức 

phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

định tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông 

  

30  Văn phòng Chính phủ 5802/VPCP-CN 15/8/2024 
Về việc báo cáo hình triển khai đô thị thông 

minh bền vững năm 2023 
  

31  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
5547/BTNMT-KSVN 15/8/2024 

Về việc quản lý, khai thác khoáng sản đá vôi có 

hàm lượng CaCO3≥85% và dolomit tại các mỏ 

đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

  

32  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

25/VBHN-

BNNPTNT 
15/8/2024 

Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

  

33  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

5514/BTNMT-

QHPTTNĐ 
15/8/2024 

/v tiếp tục giải quyết hồ sơ đê nghị chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất 

rừng đặc dụng sang mục đích khác khi Luật Đất 

đai năm 2024 có hiệu lực thi hành 

  

34  Văn phòng Chính phủ 381/TB-VPCP 15/8/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 

công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia 

  

35  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4327/BGDĐT-GDTH 14/8/2024 
Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số 

nội dung chuẩn bị cho năm học 2024-2025 
  

36  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4324/BGDĐT-CNTT 14/8/2024 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 

CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2024 

- 2025. 

  



37  Bộ Tài Chính 1923/QĐ-BTC 14/8/2024 

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong 

lĩnh vực giá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 

chính 

  

38  Bộ Tư pháp 74/TB-BTP 14/8/2024 

Về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành 

Long tại Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm 2024 

  

39  Văn phòng Chính phủ 5773/VPCP-CN 14/8/2024 
Về việc chính sách quản lý việc lắp đặt trạm sạc 

điện cho phương tiện giao thông điện 
  

40  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
6010/BNN-KL 14/8/2024 

Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án 

trọng điểm về giao thông vận tải và lưới điện 

  

41  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

2831/QĐ-BNN-

KTHT 
14/8/2024 

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2024 gắn với 

Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên 

và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam" 

  

42  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2130/QĐ-BGDĐT 13/8/2024 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực 

hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-

2025" năm 2025 

  

43  Thủ tướng Chính phủ 827/QĐ-TTg 13/8/2024 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Y khoa 

Quốc gia 
  

44  Thủ tướng Chính phủ 826/QĐ-TTg 13/8/2024 

QĐ sửa đổi điểm b khoản 1 mục IV Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gđ 

2021 - 2025 ban hành kèm theo QĐ số 90/QĐ-

TTg ngày 18/1/2022 

  

45  Văn phòng Chính phủ 378/TB-VPCP 13/8/2024 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị 

quyết của Quốc hội khóa XV 

  

46  Thủ tướng Chính phủ 824/QĐ-TTg 13/8/2024 
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản hành chính 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
  

47  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4239/BGDĐT-VP 13/8/2024 

Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 

2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-

2025 

  

48  Kiểm toán nhà nước 05/2024/QĐ-KTNN 13/8/2024 
Bãi bỏ toàn bộ quyết định số 04/2016/QĐ-

KTNN ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Tổng 
  



KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của 

Kiểm toán viên nhà nước 

49  
Bộ Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
1257/QĐ-BLĐTBXH 13/8/2024 

Ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện 

chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2021-2030 

  

50  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1739/QĐ-BKHĐT 13/8/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành 

chính bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 

vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

  

51  Văn phòng Chính phủ 375/TB-VPCP 13/8/2024 

 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tại cuộc họp về điều hành 

chính sách tiền tệ và nhiệm vụ, giải pháp những 

tháng cuối năm 

  

52  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4219/BGDĐT-QLCL 13/8/2024 
Phối hợp thực hiện chỉ đạo các quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục 
  

53  Bộ Tư pháp 4525/BTP-BTTP 12/8/2024 
Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu giá tài sản 
  

54  Bộ Quốc phòng 3240/TTr-BQP 12/8/2024 

Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý 

cơ sở nhà, đất quốc phòng thuộc tài sản chuyên 

dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý theo Nghị 

định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP của các đơn vị Quân đội trên địa 

bàn các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Tuyên 

Quang. 

  

55  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4176/BGDĐT-VP 12/8/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

20/3/2024 của Chính phủ 

  

56   Thủ tướng Chính phủ  13/2024/QĐ-TTg 13/8/2024 

Quyết định Ban hành danh muc lĩnh vực, cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính 

01/10/2024  

57  Thủ tướng Chính phủ  824/QĐ-TTg 13/8/2024 
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản hành chính 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
  

58  Kiểm toán nhà nước 5/2024/QĐ-KTNN 13/8/2024 
Bãi bỏ toàn bộ quyết định số 04/2016/QĐ-

KTNN ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Tổng 
  



KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của 

Kiểm toán viên nhà nước 

59  Văn phòng Chính phủ 377/TB-VPCP 13/8/2024 

 Thông báo kết luận tại cuộc họp việc chuẩn bị 

tổ chức Lễ công bố và phát động ủng hộ Quỹ cả 

nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 

nghèo, hộ cận nghèo 

  

60  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1739/QĐ-BKHĐT 13/8/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành 

chính bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 

vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

  

61  
Cục Đường thuỷ nội địa 

Việt Nam 
2256/CĐTNĐ- 13/8/2024 

Sớm triển khai tiếp nhận tài sản Trạm QL 

ĐTNĐ Tuyên Quang theo QĐ 1434/QĐ-BTC 

ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài chính 

  

62  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4219/BGDĐT-QLCL 13/8/2024 
Phối hợp thực hiện chỉ đạo các quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục 
  

63  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4176/BGDĐT-VP 12/8/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

20/3/2024 của Chính phủ  

  

64  Bộ Tài Chính 1917/QĐ-BTC 12/8/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chín 

  

65  Thủ tướng Chính phủ  822/QĐ-TTg 12/8/2024 

QĐ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng đường từ 

Trung tâm thành phố Tuyên Quang đi Khu du 

lịch suối khoáng Mỹ Lâm sử dụng vốn vay ODA 

Hàn Quốc  

  

66  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
6398/BKHĐT-

QLKKT 
12/8/2024 

Triển khai hoạt động chuyển đổi số tại các 

KCN,  KCX (lần  
  

67  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
21550/BTMT-KSON 12/8/2024 

Về việc phối hợp truyền thông, phổ biếnkiến 

thức, tuyên truyền pháp luật về BVMTtrong 

công tác phân loại CTRSH 5392 

  

68  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
5392/BTMT-KSON 12/8/2024 

Về việc phối hợp truyền thông, phổ biếnkiến 

thức, tuyên truyền pháp luật về BVMTtrong 

công tác phân loại CTRSH 

  



69  
Văn phòng Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

3681/BLÐTBXH-

CBTXH 
12/8/2024 

Về việc phát triển không gian xanh, môi trường 

thân thiện và củng cố đầu tư cơ sở vật chất tại 

các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy 

  

70  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
5364/BTNMT-KSVN 12/8/2024 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực khoáng sản và đảm bảo kỷ cương pháp 

luật 

  

71  Thủ tướng Chính phủ 78/CĐ-TTg 11/8/2024 

Công điện về việc tập trung ứng phó nguy cơ 

mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực Bắc 

Bộ 

  

 

 


